
    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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Số:458/QĐ-TCĐLTTP    Đà Nẵng, ngày 02 tháng 8 năm 2023 
 

 
QUYẾT ĐỊNH   

Về việc buộc thôi học học sinh, sinh viên vượt quá thời gian học tại trường 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM  
Căn cứ  Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07 tháng 01 năm 2002 về 

việc thành lập Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm; 
Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BNN-TCCB ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2013 trường 
Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm về việc ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính 
quy theo hệ thống tín chỉ tại trường; 

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm về việc ban hành Quy chế đào tạo 
trung cấp, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức tích lũy mô đun; 

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức tích lũy mô đun; 
 Căn cứ biên bản họp xét kết quả học tập học kỳ kỳ thứ nhất năm học 2022-2023 
(đợt xét các lớp 22T-NH3, 22T-NH4, 22T-NH5, 22T-CM6, 22T-I4, 22T-I5) ngày 
27/7/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Buộc thôi học trả về địa phương đối với 136 học sinh, sinh viên trình độ 
cao đẳng các khóa 2014, 2016, 2017 và trung cấp khóa 2018 hệ chính quy do vượt quá 
thời gian học tại trường, cụ thể: 

1. Trình độ cao đẳng: 07 sinh viên, trong đó: 
- Khóa 2014: 01 sinh viên 
- Khóa 2016: 03 sinh viên 
- Khóa 2017: 03 sinh viên 

2. Trình độ trung cấp – khóa 2018: 129 học sinh. 
 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng, trung tâm, khoa và các học sinh, sinh 
viên có tên trong danh sách kèm theo căn cứ Quyết định thi hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 
 
Nơi nhận :                                                 
- Như Điều 2;  
- Lưu: VT, ĐT(Tuyền) 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Đặng Thị Mộng Quyên 



STT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1 14CC020014 Ngô Minh Phương 07/06/1996 14C02
2 16CC080004 Nguyễn Viết Thụ 09/09/1995 16B
3 16CC130003 Trần Văn Bình 30/04/1998 16KS
4 16CC030002 Nguyễn Hoàng Duy 20/01/1997 16M
5 17CC130022 Nguyễn Trần Uyên Phương 23/06/1999 17KS
6 17CC130026 Nguyễn Chí Thành 08/09/1999 17KS
7 15CC030006 Trần Ngọc Cường 26/01/1997 17M

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
1 18CT010002 Lê Trương Trọng Khải 13/01/2003 18T-C1
2 18CT010003 Phan Nguyễn Thanh Long 22/08/2003 18T-C1
3 18CT010013 Lê Quốc Anh 11/08/2003 18T-C2
4 18CT010014 Nguyễn Thị Kim Anh 14/08/2003 18T-C2
5 18CT010018 Huỳnh Trọng Duy 16/04/2003 18T-C2
6 18CT010020 Nguyễn Lộc Hải 03/09/2003 18T-C2
7 18CT010021 Trần Văn Hiền 18/06/2003 18T-C2
8 18CT010024 Huỳnh Đức Hoàng 30/11/2003 18T-C2
9 18CT010025 Mai Văn Hoàng 09/01/2003 18T-C2

10 18CT010028 Nguyễn Thành Huy 26/07/2003 18T-C2
11 18CT010027 Nguyễn Viết Hưng 19/11/2003 18T-C2
12 18CT010032 Đặng Thị Ngọc Lan 16/09/2003 18T-C2
13 18CT010034 Lê Thị Khánh Ly 06/03/2003 18T-C2
14 18CT010036 Ngô Thị Kim Ngân 24/06/2001 18T-C2
15 18CT010038 Nguyễn Lê Như Nghĩa 29/06/2003 18T-C2
16 18CT010090 Lê Văn Phòng 17/09/2003 18T-C2
17 18CT010044 Phạm Hồng Quang 03/04/2003 18T-C2
18 18CT010047 Lê Văn Tài 16/09/2003 18T-C2
19 18CT010049 Nguyễn Đặng Mỹ Tâm 05/11/2003 18T-C2
20 18CT010069 Nguyễn Thị Ngọc ánh 23/09/2003 18T-C3
21 18CT010070 Ngô Thành Danh 28/10/2003 18T-C3
22 18CT010071 Nguyễn Thị Thùy Dung 11/04/2003 18T-C3
23 18CT010073 Tưởng Minh Hiệp 21/01/2003 18T-C3
24 18CT010074 Huỳnh Cao Hoàng 26/07/2003 18T-C3
25 18CT010075 Nguyễn Hồng Hoàng 01/01/2003 18T-C3
26 18CT010076 Đặng Hoàng Huy 03/08/2003 18T-C3
27 18CT010077 Nguyễn Nhật Huy 20/07/2003 18T-C3
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STT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

28 18CT010078 Hoàng Hiếu Na 26/03/2003 18T-C3
29 18CT010081 Phan Vạn Tâm 07/08/2003 18T-C3
30 18CT010082 Nguyễn Thị Thu Thanh 25/10/2003 18T-C3
31 18CT010084 Huỳnh Bá Thiện 11/10/2003 18T-C3
32 18CT010091 Nguyễn Kim Thủy 29/10/2003 18T-C3
33 18CT010085 Mai Thị Thu Trang 09/01/2003 18T-C3
34 18CT010086 Văn Phú Trọng 04/07/2003 18T-C3
35 18CT010087 Nguyễn Anh Tuấn 09/07/2003 18T-C3
36 18CT010088 Nguyễn Xuân Vinh 26/02/2003 18T-C3
37 18CT160001 Nguyễn Gia Bảo 30/05/2003 18T-CM1
38 18CT160005 Phùng Quang Duy 05/06/2003 18T-CM1
39 18CT160012 Trần Văn Khánh 23/12/2002 18T-CM1
40 18CT160018 Huỳnh Kim Nhật Minh 12/10/2003 18T-CM1
41 18CT160025 Lương Trí Tài 26/06/2003 18T-CM1
42 18CT160030 Phạm Ngọc Thuận 06/11/2003 18T-CM1
43 18CT160033 Phan Văn Tú 28/06/2002 18T-CM1
44 18CT160059 Trần Hữu Thành 07/06/2002 18T-CM2
45 18CT160063 Trần Quốc Trung 17/10/2003 18T-CM2
46 18CT160072 Lại Đỗ Hoàng Biển 16/04/2003 18T-CM3
47 18CT160087 Huỳnh Thị Khánh Mỹ 21/08/2003 18T-CM3
48 18CT160092 Trần Duy Sang 18/05/2003 18T-CM3
49 18CT160096 Trần Văn Thương 21/11/2003 18T-CM3
50 18CT160109 Lê Văn Chin Công Du 11/03/2003 18T-CM4
51 18CT160108 Đặng Ngọc Khổng Đẩu 26/10/2002 18T-CM4
52 18CT160113 Nguyễn Phi Hiệp 28/09/2003 18T-CM4
53 18CT160117 Hoàng Quang Đức Huy 30/09/2003 18T-CM4
54 18CT160121 Mai Phan Quang Minh 08/11/2003 18T-CM4
55 18CT120004 Đặng Thái Bình 15/09/2003 18T-DL1
56 18CT120005 Dương Thế Công 31/10/2002 18T-DL1
57 18CT120011 Phạm Đoàn Mỹ Duyên 22/04/2003 18T-DL1
58 18CT120013 Lê Thị Mỹ Hiền 29/01/2003 18T-DL1
59 18CT120014 Trịnh Trương Bá Hiếu 12/09/2003 18T-DL1
60 18CT120015 Trần Huy Hoàng 23/10/2002 18T-DL1
61 18CT120016 Lý Minh Huy 12/05/2003 18T-DL1
62 18CT120018 Huỳnh Lê Xuân Khoa 13/12/2000 18T-DL1
63 18CT120019 Trương Chu Kỳ 07/07/2002 18T-DL1
64 18CT120025 Trần Hoàng Thái 26/06/2003 18T-DL1
65 18CT120037 Phạm Thị Lệ Thanh 09/03/2001 18T-DL1
66 18CT120030 Trần Lê Ngọc Tiên 01/12/2003 18T-DL1
67 18CT120032 Lê Nguyễn Kiều Trinh 14/02/2003 18T-DL1
68 18CT140037 Lưu Văn Tuấn 02/11/2000 18T-DL1
69 18CT140001 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo 24/12/2003 18T-NH1
70 18CT140002 Ngô Huy Cảnh 27/09/2000 18T-NH1
71 18CT140004 Nguyễn Trường Chinh 06/11/2003 18T-NH1
72 18CT140007 Lê Văn Dương 20/12/2002 18T-NH1
73 18CT140010 Hồ Minh Hậu 17/07/2003 18T-NH1



STT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

74 18CT140048 Nguyễn Hữu Huy Hiệu 29/01/2002 18T-NH1
75 18CT140022 Trần Quỳnh Như 03/02/2000 18T-NH1
76 18CT140042 Phan Văn Việt 08/06/2003 18T-NH1
77 18CT140053 Trần Tuấn Công 25/10/2003 18T-NH2
78 18CT140166 Trần Lê Quốc Đạt 01/11/2003 18T-NH2
79 18CT140057 Mai Thị Thanh Hằng 19/10/2003 18T-NH2
80 18CT140059 Trần Thị Hiếu 07/07/2003 18T-NH2
81 18CT140063 Phan Công Huy 17/11/2003 18T-NH2
82 18CT140064 Phan Thanh Huy 21/08/2003 18T-NH2
83 18CT140068 Trần Lê Diệu Linh 19/03/2003 18T-NH2
84 18CT140070 Phan Thanh Long 28/10/2003 18T-NH2
85 18CT140073 Nguyễn Thị Thùy Nga 11/01/2003 18T-NH2
86 18CT140074 Nguyễn Thanh Nghĩa 07/08/2003 18T-NH2
87 18CT140075 Trần Nghĩa 28/10/2003 18T-NH2
88 18CT140079 Đặng Thị Bích Nhung 02/08/2003 18T-NH2
89 18CT140081 Nguyễn Xuân Nhựt 06/08/2003 18T-NH2
90 18CT140085 Trần Văn Sinh 14/01/2003 18T-NH2
91 18CT140089 Huỳnh Ngọc Thanh 29/10/2003 18T-NH2
92 18CT140090 Đỗ Thị Thủy 14/06/2003 18T-NH2
93 18CT140091 Trần Thị Thủy 29/11/2002 18T-NH2
94 18CT140095 Trần Thanh Trúc 04/11/2003 18T-NH2
95 18CT140097 Nguyễn Văn Thanh Vinh 08/07/2003 18T-NH2
96 18CT140098 Trần Phước Vĩnh 21/06/2003 18T-NH2
97 18CT140099 Phan Vũ 27/07/2003 18T-NH2
98 18CT140102 Phan Văn Chánh 10/01/2003 18T-NH3
99 18CT140104 Trần Quang Đông 07/06/2003 18T-NH3

100 18CT140111 Lê Nguyễn Nhật Hoàng 11/12/2003 18T-NH3
101 18CT140110 Nguyễn Trường Hoàng 12/07/2003 18T-NH3
102 18CT140171 Lê Quý Học 11/07/2003 18T-NH3
103 18CT140113 Nguyễn Phi Hùng 20/06/2003 18T-NH3
104 18CT140115 Nguyễn Ngọc Huy 10/03/2003 18T-NH3
105 18CT140117 Trần Quốc Khôi 03/07/2003 18T-NH3
106 18CT140118 Võ Công Lắm 12/03/2003 18T-NH3
107 18CT140168 Nguyễn Duy Long 16/08/2003 18T-NH3
108 18CT140122 Nguyễn Văn Quỳnh Long 09/07/2003 18T-NH3
109 18CT140125 Hà Thúc Mạnh 11/06/2003 18T-NH3
110 18CT140126 Nguyễn Văn Minh 16/11/2002 18T-NH3
111 18CT140169 Nguyễn Thị Ly Na 24/10/2003 18T-NH3
112 18CT140128 Phạm Thị Mỹ Ngọc 02/06/2003 18T-NH3
113 18CT140129 Trần Thị ánh Nguyệt 07/11/2003 18T-NH3
114 18CT140132 Hồ Thị Mai Nhi 25/02/2003 18T-NH3
115 18CT140131 Nguyễn Bùi Yến Nhi 05/10/2003 18T-NH3
116 18CT140135 Trần Nhật Pháp 01/01/2003 18T-NH3
117 18CT140136 Nguyễn Thanh Phú 18/06/2003 18T-NH3
118 18CT140170 Huỳnh Thái Phương 09/07/2003 18T-NH3
119 18CT140141 Huỳnh Ngọc Sơn 10/01/2003 18T-NH3



STT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

120 18CT140143 Vy Thu Sương 29/10/2003 18T-NH3
121 18CT140147 Nguyễn Đăng Thịnh 17/11/2003 18T-NH3
122 18CT140148 Nguyễn Thị Thiên Thu 15/02/2003 18T-NH3
123 18CT140151 Lê Văn Thương 21/08/2003 18T-NH3
124 18CT140152 Thái Bá Tình 27/03/2003 18T-NH3
125 18CT140155 Lưu Đức Trí 08/12/2002 18T-NH3
126 18CT140156 Nguyễn Quang Trường 01/01/2003 18T-NH3
127 18CT140161 Huỳnh Phúc Tuấn 21/07/2003 18T-NH3
128 18CT140159 Nguyễn Anh Tuấn 29/03/2003 18T-NH3
129 18CT140162 Nguyễn Văn Vinh 05/05/2003 18T-NH3

Tổng số HSSV trong danh sách: 136


